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NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:




A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng đầu ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:                      
Câu 1. Mẫu vật nào sau đây không thể quan sát bằng kính lúp mà phải dùng kính hiển vi quang học?
A. Con kiến.

B. Giun đất.
 
    C. Tế bào tép bưởi.       D. Tế bào thực vật.

Câu 2. Kính hiển vi quang học có thể phóng to ảnh của vật được quan sát từ 
A. 40 đến 3000 lần.
                                                B. 40 đến 3500 lần.
      

C. 40 đến 4000 lần.
                                                D. 40 đến 5000 lần.

Câu 3. Cho các bước sử dụng kính hiển vi để quan sát tiêu bản tế bào như sau: 
  
 1. Chọn vật kính thích hợp theo mục đích quan sát.

 
 2. Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp giữ để giữ tiêu bản. Vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ để hạ vật kính gần sát vào tiêu bản.

   
3. Mắt nhìn vào thị kính, vặn ốc to theo chiều ngược lại để đưa vật kính lên từ từ, đến khi nhìn thấy mẫu vật cần quan sát.

   
4. Điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp với vật kính.

   
5. Vặn ốc nhỏ thật chậm, đến khi nhìn thấy mẫu vật thật rõ nét.

  Các bước được sắp xếp theo đúng trình tự quan sát là
 A. 1;2;3;4;5.  
    
B. 1;4;2;3;5.  
  

 C. 1;4;2;5;3.  
          D. 1;2;3;5;4.  

Câu 4. Bộ phận nào của kính hiển vi quang học có chức năng phóng to ảnh của vật?
 A. Vật kính, ốc to.

B. Thị kính, vật kính.
 C. Ốc nhỏ, bàn kính.      D. Ốc to, ốc nhỏ.

Câu 5. Vật nào sau đây không phải là cơ thể sống?

A. Con voi.
                       B. Xe máy.
                        C. Cây xanh.
        D. Vi khuẩn.

Câu 6. Cơ thể nào sau đây là cơ thể đa bào?
A. Vi khuẩn.
                       B. Nấm men.
              C. Em bé.
                    D. Tảo lục.

Câu 7. Cơ thể đơn bào có tổ chức đơn giản, cơ thể chỉ là   
A. một tế bào.
         B. hai tế bào.

        C. ba tế bào.
       D. Nhiều tế bào 
Câu 8. Đâu là cấp độ tổ chức thấp nhất của cơ thể đa bào?

A. Tế bào.                         B. Mô.                                 C. Cơ quan.             D. Hệ cơ quan.
Câu 9. Từ 1 tế bào ban đầu qua 2 lần phân chia liên tiếp có bao nhiêu tế bào con được hình thành?

A. 2.


B. 4.


C. 8.


D. 16.

Câu 10. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?
A. Tất cả các loại tế bào đều có hình dạng và kích thước giống nhau.
B. Tất cả các loại tế bào đều có cùng kích thước nhưng hình dạng giữa chúng luôn khác nhau.

C. Tất cả các loại tế bào thường có hình dạng và kích thước khác nhau.

D. Tất cả các loại tế bào đều có cùng hình dạng nhưng chúng luôn có kích thước khác nhau.
Câu 11. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào không có ý nghĩa nào sau đây?

A. Tăng kích thước cơ thể.                      B. Thay thế tế bào bị tổn thương

C. Thay thế tế bào già.                             D. Làm cho cây mau già đi

Câu 12. Thành phần cấu tạo nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật?

A. Màng tế bào.

   B. Thành tế bào.

   C. Nhân.           D. Tế bào chất.

Câu 13. Khi bị đun nóng, đường bị biến đổi thành than và nước. Thí nghiệm trên thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên nào?

A. Sinh học                   B. Hóa học            C. Vật lý            D. Thiên văn học
Câu 14. Trong các nhóm sau, nhóm nào gồm toàn vật sống?

A. Con gà, con chó, cây nhãn                                 B. Chiếc lá, cây mồng tơi, hòn đá
C. Chiếc bút, chiếc lá, viên phấn                            D. Chiếc bút, con vịt, con chó

Câu 15. Mặt trời mọc lên, dưới ánh nắng mặt trời làm cho các hạt sương tan dần. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?
A. Từ rắn sang lỏng                                           B. Từ lỏng sang hơi
C. Từ hơi sang lỏng                                           D. Từ lỏng sang rắn
Câu 16. Chỉ ra đâu là tính chất hóa học của chất ? 

A. Đường tan vào nước                                           B. Tuyết tan
C. Kem chảy lỏng khi để ngoài trời                        D. Đinh sắt bị gỉ

Câu 17: Các biển báo trong hình bên có ý nghĩa gì? 

(đường tròn viền ngoài và đường chéo màu đỏ)
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A. Cấm thực hiện

B. Bắt buộc thực hiện

C. Cảnh báo nguy hiểm

D. Không bắt buộc thực hiện.

Câu 18: Kí hiệu hình bên là:

A. Nhiệt độ cao

B. Chất dễ cháy

C. Nguồn điện

D. Sử dụng nước.


Câu 19: Để xác định thành tích của vận động viên chạy 100m người ta phải sử dụng loại đồng hồ nào sau đây? 

A. Đồng hồ quả lắc                                            B. Đồng hồ hẹn giờ

C. Đồng hồ bấm giây                                         D. Đồng hồ đeo tay.

Câu 20: Đơn vị nào sau đây dùng đo chiều dài?

A. Kg                                   B. g                         C. m3                     D. m
B. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1.(1 điểm) Tế bào gồm những thành phần chính nào? Nêu chức năng của mỗi thành phần.
Câu 2:(1 điểm) 

a. Mô là gì? Kể tên một số loại mô trong cơ thể người
b. Em hãy sắp xếp các cấp độ tổ chức cơ thể sau theo thứ tự từ thấp đến cao: hệ chồi, tế bào, mô mạch gỗ, lá, cây xanh?

Câu 3:(1,5 điểm) Oxygen có những tính chất vật lý nào? Tại sao động vật sống dưới nước dễ gặp tình trạng thiếu oxygen hơn động vật ở trên cạn?

Câu 4:(0,5 điểm) Có một số thước sau: Thước cuôn, thước dây, thước kẹp, thước thẳng.

Em chọn một loại thước để đo chu vi miệng cốc uống nước (hình tròn)? Giải thích vì sao em chọn thước đó?

Câu 5: .(1 điểm) Có 6 viên bi được sơn màu, bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một viên bi sắt và 5 viên bi chì. Biết viên bi chì nặng hơn viên bi sắt. Với một chiếc cân Roberval, em hãy trình bày một cách làm mà chỉ dùng nhiều nhất hai lần cân để có thể tìm ra được viên bi sắt.

HƯỚNG DẪN CHẤM DỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ HKI

MÔN: KHTN 6

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	B
	C
	A
	A
	B
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	D


II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

	STT
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
(1.0 điểm)
	- Tế bào gồm 3 thành phần chính là: màng tế bào, tế bào chất, nhân hoặc vùng nhân. 

- Màng tế bào: tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.

- Tế bào chất: diễn ra các hoạt động trao đổi chất của tế bào

- Nhân hoặc vùng nhân: trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào.

	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2. (1.0 điểm)


	a. Mô là tập hợp những tế bào có cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng nhất định

 Ví dụ: mô biểu bì, mô liên kết…
b. Tế bào → mô mạch gỗ → lá → hệ chồi  → cây xanh.


	0.25

0.25

0.5

	Câu 2. (1.5 điểm)


	- Ở điều kiện thường, oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị. 

- Ít tan trong nước.

- Nặng hơn không khí. 

- Oxygen hóa lỏng ở - 183 độ C, hóa rắn ở - 218 độ C. Oxygen lỏng và rắn có màu xanh nhạt.
- Động vật sống dưới nước dễ gặp tình trạng thiếu oxygen hơn động vật ở trên cạn vì oxygen ít tan trong nước nên lượng oxygen trong môi trường nước ít hơn trên cạn. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	Câu 4. (0,5 điểm)


	- Thước dây 

- Giải thích: Chọn thước dây vì thước d phù hợp với hình dạng miệng cốc. 
	0,25

0,25

	Câu 5. (1.0 điểm)


	- Bước 1: Chia 6 viên bi thành hai phần mỗi phần 3 viên rồi đặt lên hai đĩa cân. Đĩa nào nhẹ hơn ta chọn được 3 viên bi có viên bi sắt.

- Bước 2: Ta lấy bất kì 2 viên trong 3 vừa chọn được bỏ lên hai đĩa cân

- Bước 3: Nếu hai đĩa cân thăng bằng thì viên bi còn lại là bi sắt.

             nếu đĩa cân nào nhẹ hơn thi bi bên đó là bi sắt.


	0,25

0,25

0,5


A








